
DANH SÁCH
HỘ NGHÈO NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số:     /TB-UBND ngày     /11/2025 niêm yết danh
sách hộ nghèo cận nghèo năm 2025)

STT hộ Họ và tên chủ hộ Thôn bản, tổ dân
phố Ghi chú

1 Phạm Giàu Tổ 2
2 Ngô Văn Dũng Tô ̉2
3 Hồ Thi ̣Hồng Tô ̉2
4  Lê Thị Hồng Nga Tổ 1 ( Ngô mây)
5 Nguyễn Thị Chính Thanh Trung

6 Y Thao Pleitrum-Đắkchoăh

7 Mai Bá Phúc Thôn 1
8 Nguyễn Thành Dưỡng Thôn 3
9 Y Wi Thôn 5
10 Y Yan Thôn 7
11 Nguyễn Quốc Dũng Thôn 8
12 Lê Văn Vuông Thôn 9

Tổng: 12 hộ nghèo
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DANH SÁCH
HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số:     /TB-UBND ngày     /11/2025 niêm yết danh sách hộ
nghèo cận nghèo năm 2025)

STT hộ Họ và tên chủ hộ Thôn bản, tổ dân
phố Ghi chú

1 Trần Công Hòa Tổ 2
2 Hà Thị Việt Tổ 2
3 Nguyễn Thị Sinh Tổ 2
4 Hồ Thị Tứ Tổ 2
5 Bùi Tiến Đường Tô ̉3
6 Lê Văn Tuấn Tổ 3
7 Trịnh Thị Hậu Tổ 3
8 Phạm Thi ̣Như Tuyết Tô ̉3
9 Nguyễn Ngọc Trí Tổ 6

10 Trịnh Thị Tâm Tổ 8
11 Phạm Thị Gái Tổ 8
12 Thân Trọng Bình Tổ 8
13 Kiều Văn Thông Tô ̉8
14 Đặng Văn Cút Tổ 8
15 Nguyễn Thị Thu Tổ 10
16 Châu Thị Phúc Tổ 10
17 Lê Văn Dũng Tổ 10
18 Nguyễn Thị Vân Tổ 10
19 Phạm Thị Thìn Tổ 10
20 Lê Thị Chút Tổ 10
21 Nguyễn Thị Tường ( Sinh) Thanh Trung
22 A RƯNG Pleitrum-Đăkchoah
23 A NHU Pleitrum-Đăkchoah
24 A YOCK Pleitrum-Đăkchoah
25 Y THƯƠNG Pleitrum-Đăkchoah
26 A THĂN Pleitrum-Đăkchoah
27 RAH LAN H'KLÔ Pleitrum-Đăkchoah

28 Y NHANH Pleitrum-Đăkchoah

29 Y KHEM Pleitrum-Đăkchoah
30 Y PANH Pleitrum-Đăkchoah
31 Y XUÊN Pleitrum-Đăkchoah
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32 A TUÂN Pleitrum-Đăkchoah
33 A VĨNH Pleitrum-Đăkchoah
34 Y THƯCH Pleitrum-Đăkchoah
35 Y BỮK Pleitrum-Đăkchoah
36 A RỨT Pleitrum-Đăkchoah
37 A NÂU Pleitrum-Đăkchoah
38 Y NGEO Pleitrum-Đăkchoah
39 Y Mưng Pleitrum-Đăkchoah
40 Y Vân Pleitrum-Đăkchoah
41 A Bal Pleitrum-Đăkchoah
42 Vũ Thị Mơ Thôn 1
43 Vi Văn Eng Thôn 1
44 Nguyễn Thị Qùy Thôn 1
45 Nguyễn Hữu Sướng Thôn 2
46 Nguyễn Thị Yến Thôn 2
47 Nguyễn Thị Xuân Thôn 2
48 Nguyễn Thị Thu Thảo Thôn 2
49 Đặng Thị Vân Thôn 2
50 Nguyễn Thị Thu Hà Thôn 3
51 Nguyễn Thị Bích Ly Thôn 3
52 Thái Trần Đăng Thôn 3
53 Phùng Thị Hải Thôn 4
54 Nguyễn Thị Thảo Thôn 4
55 Y Hyen Thôn 5
56 A Việt Thôn 5
57 A Phep Thôn 5
58 Y Juer Thôn 5
59 A Xai Thôn 5
60 Y Lê Thôn 5
61 A Đim Thôn 5
62 Nguyễn Xuân Tú Thôn 6
63 A Trai Thôn 7
64 A Phưnh Thôn 7
65 A Phưch Thôn 7
66 Y Tha Thôn 7
67 A Trang Thôn 7
68 A Vưi Thôn 7
69 Y Hyơn Thôn 7
70 Y Lăk Thôn 7
71 Trần Thị Quynh Thôn 8
72 Nguyễn Hữu Trung Thôn 8
73 Phan Nông Thôn 8
74 Văn Đình Minh Thôn 9
75 Nguyễn Thị Thanh Hương Thôn 9
76 Cao Thị Thanh Thôn 9
77 Y Nhuận Thôn 9
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Tổng: 77 hộ cận nghèo
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DANH SÁCH
THOÁT CẬN NGHÈO NĂM 2025

(kèm theo Thông báo số:     /TB-UBND ngày    /11/2025 niêm yết danh
sách hộ nghèo cận nghèo năm 2025)

TT HỌ TÊN CHỦ HỘ ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

1 Phạm Thị Ánh Hậu Thôn 1

2 Đỗ Đình Bảo Thôn 1
3 Nguyễn Thị Hoa Thôn 2
4 Lê Thị Sương Thôn 2
5 Đặng Thị Hồng Thôn 2
6 Nguyễn Thị Hòa Thôn 2
7 Phan Thị Hương Danh thôn 3
8 Trần Ngọc Tiến Thôn 4
9 Cao Thị Mỹ Thôn 4

10 Trần Thị Vui Thôn 4
11 Lê Thị Hiệp Thôn 4
12 Trần Thị Mai Thắm Thôn 4
13 Nguyễn Thị Dạng Thôn 4
14  A Tư Thôn 5
15 A Khát Thôn 5
16 A Khá Thôn 7
17 A Rai Thôn 7
18 Y Giang Thôn 7
19 Y Yai Thôn 7
20 A Trên Thôn 7
21 A Nam Thôn 7
22 Y Pưi Thôn 7
23 A Hơn Thôn 7
24 A Biuh Thôn 7
25 A Tưk Thôn 7
26 Lê Thị Ba Thôn 8
27 Nguyễn Thị Xương Thôn 8
28 Nguyễn Thị Yến Thôn 9
29 Nguyễn Duy Tiên Thôn 9
30 Trần Văn Cấp Tổ 7
31 Trịnh Thị Phải Tổ 8 
32 Phạm Thị Thu Huyền Tổ 10
33 Nguyễn Xuân Vũ Tổ 10
34 Nguyễn Văn Chóng Tổ 10
35 Nguyễn Thị Đi Tổ 10
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36 Bùi Thị Nghệ Tổ 10
37 A GUÊN Pleitrum-Đăkchoah
38 A CHỮNG Pleitrum-Đăkchoah
39 HỨA  A LONG Pleitrum-Đăkchoah
40 A MANH Pleitrum-Đăkchoah
41 Y KYƯYNG Pleitrum-Đăkchoah
42 A DÊN Pleitrum-Đăkchoah
43 A LÊN Pleitrum-Đăkchoah
44 Y NHIÊU Pleitrum-Đăkchoah
45 Y THAO Pleitrum-Đăkchoah

Tổng: 45 hộ thoát CN
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DANH SÁCH
THOÁT NGHÈO NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số:     /TB-UBND ngày     /11/2025 niêm yết danh
sách hộ nghèo cận nghèo năm 2025)

TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú
1 Bùi Thị Lệ Thôn 2
2 Nguyễn Long Thôn 4
3 A Rô Thôn 5
4 Y Lê Thôn 5
5 A Đim Thôn 5
6 Lâm Thị Hường Tổ 1 ( Duy tân
7 Y Hyơn Thôn 7
8 Y Lăk Thôn 7
9 Lê Thị Chút tổ 10
10 Y Mưng Plei trum đăk choah

Tổng: 10 hộ thoát nghèo
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TT Thôn/ Tổ
2024 Thoát

nghèo
Thoát

CN
CN

Mới
Nghèo

mới
2025

Nghèo CN Nghèo CN
1 Tổ 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2 Tổ 2 3 3 0 0 1 0 3 4
3 Tổ 3 0 4 0 0 0 0 0 4
4 Tổ 4 0 0 0 0
5 Tổ 5 0 0 0 0
6 Tổ 6 0 1 0 0 0 0 0 1
7 Tổ 7 0 1 0 1 0 0 0 0
8 Tổ 8 0 6 0 1 0 0 0 5
9 Tổ 9 0 0 0 0

10 Tổ 10 1 10 1 5 1 0 0 6
11 Thôn Thanh Trung 1 1 0 0 0 0 1 1
12Thôn Pleitrum-Đăkchoah 1 26 1 9 3 1 1 20
13 Tổ 1 Ngô Mây 1 0 0 0 0 0 1 0
14 Tổ 2 Ngô Mây 0 0
15 Tổ 3 Ngô Mây 0 0
16 Thôn 1 1 5 0 2 0 0 1 3
17 Thôn 2 1 9 1 4 0 0 0 5
18 Thôn 3 1 4 0 1 0 0 1 3
19 Thôn 4 1 8 1 6 0 0 0 2
20 Thôn 5 4 7 3 2 2 1 7
21 Thôn 6 0 1 0 0 0 0 0 1
22 Thôn 7 3 16 2 10 2 1 8
23 Thôn 8 1 5 0 2 0 0 1 3
24 Thôn 9 1 6 0 2 1 4

Tổng 21 113 10 45 9 1 12 77
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